
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /SNNMT-CCKSBVMT  Khánh Hòa, ngày       tháng     năm 2026

V/v thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả

thải, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về quản

lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí

thải tự động, liên tục của các doanh nghiệp trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình

trạng can thiệp, làm sai lệch số liệu tại một số hệ thống quan trắc tự động, liên tục

nước thải, khí thải của các doanh nghiệp; nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt

động xả thải, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường; đồng thời

nâng cao hiệu quả việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên

tục của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở

Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu:

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện các nội dung sau:

a) Về thực hiện công tác bảo vệ môi trường:

- Rà soát thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo hồ sơ

môi trường (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Đăng ký

môi trường hoặc các hồ sơ tương đương) đã được các cấp có thẩm quyền phê

duyệt/cấp phép.

- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo

đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải theo

quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi các thông số ô nhiễm

trong nước thải, khí thải không đạt yêu cầu cho phép thải ra môi trường và phải dừng

ngay việc xả nước thải, khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định

của pháp luật. 

- Thực hiện các biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố theo

quy định; đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan phê duyệt/cấp giấy phép môi trường

và chính quyền địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất

thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.
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- Thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ; tự động, liên

tục (nếu thuộc đối tượng) theo hồ sơ môi trường đã được các cấp có thẩm quyền phê

duyệt/cấp phép.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu về phòng ngừa sự cố chất thải, ứng

phó sự cố chất thải theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày

14/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kỹ

thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố

môi trường.

- Thu gom, phân loại, lưu chứa và chuyển giao các loại chất thải phát sinh

(chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại)

cho các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

b) Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Lập và gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo

tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo) cho các cơ quan

nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều

66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày

28/02/2025 và Điều 23 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026.

Biểu mẫu báo cáo:

- Đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có

GPMT: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

- Đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng

ký môi trường: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp

theo.

- Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm

công nghiệp: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp

theo.

Hình thức báo cáo và phương thức gửi: thực hiện theo một trong các hình thức

sau:

- Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu

của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo

phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo được gửi theo hình thức trực tiếp hoặc thông

qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Fax;
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- Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước

có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của

người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo được gửi thông qua

hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống thông tin môi trường các cấp (nếu có).

- Cơ quan tiếp nhận báo cáo: cơ quan cấp GPMT hoặc cơ quan tiếp nhận đăng

ký môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã và Chủ đầu tư xây

dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (trường hợp cơ sở

nằm khu công nghiệp, cụm công nghiệp). 

Lưu ý: Chủ cơ sở thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm

tra; tổ chức lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lắp đặt hệ thống

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục ngoài việc thực hiện các nội dung tại

mục 1 nêu trên, yêu cầu thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục thực hiện truyền dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự

động, liên tục tại các Trạm quan trắc nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

về Sở Nông nghiệp và Môi trường, với tần suất truyền dữ liệu 05 phút/lần để theo

dõi, giám sát.

b) Thực hiện các yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải,

khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Điều 35 và Điều 38 Thông tư số

10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Bố trí nhân lực quản lý và vận hành: phải có đủ nhân lực am hiểu về hệ thống

để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành hệ thống;

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với

thiết bị quan trắc tự động, liên tục (thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất

chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 tháng/lần

bởi đơn vị vận hành hệ thống; phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo

khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng độ của dung dịch chuẩn có sai

lệch ≥ 10%; Phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo nhiệt độ, áp suất,

bụi PM, lưu lượng khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị đo trong chương

trình quan trắc môi trường định kỳ có sai lệch ≥ 10%; Hoạt động bảo trì sửa chữa,

thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành hệ thống lập kế hoạch và được quy

định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP));

- Trường hợp cần thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh

phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích chủ cơ sở phải thực hiện các

yêu cầu sau: 
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+ Gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Nông nghiệp và Môi trường; nêu rõ kế

hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh

phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích.

+ Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên,

chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/ngày đối với các thông số không

được đo đạc bằng thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục cho tới khi thiết bị

quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động trở lại; quan trắc tối thiểu 01 lần/02

ngày đối với các thông số khí thải không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động,

liên tục và quan trắc tối thiểu 01 lần/07 ngày đối với thông số bụi (PM) không được

đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động,

liên tục hoạt động trở lại. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, phân tích, kết quả quan

trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải, khí thải

định kỳ 01 lần/năm theo quy định.

- Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 60 ngày dữ liệu gần nhất theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo và yêu cầu các chủ dự án, cơ sở sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc triển khai thực

hiện. Trường hợp phát hiện hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu sẽ xử lý hoặc

tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Công an tỉnh (p/h);

- Ban QLKKT&KCN tỉnh Khánh Hòa;

- TTXTĐT-TM&DL tỉnh Khánh Hòa;

- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Lưu: VT; CCKSBVMT.
              (Th. Hòa, Đàm)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan
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